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HƯỚNG DẪN LÀM MẠCH LED 16 CỔNG HỌ STM8 

 

Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển Led với Vi Điều Khiển họ STM8 của hãng ST Micrcontroller 

- Mạch điều khiển Led sử dụng chip Vi Điều Khiển STM8 hiện đại nhất hiện nay thay cho dòng 
chip 8051 lỗ thời với nhiều khuyết điểm như: tốc độ chậm, khả năng miễn nhiễu kém, bị treo 
bảng, đứng máy, ít chức năng, phần cứng phức tạp . . . 

Ưu điểm của mạch Led sử dụng chip STM8: 

- Sử dụng PWM điều khiển cường độ sáng Led 
- Ít tiêu tán năng lượng. Sử dụng bộ nguồn nhỏ hơn giảm được chi phí nguồn cấp 
- Ngõ ra Transistor công suất tải được nhiều Led, ít bị nóng. 
- Không bị treo bảng như dòng chip 8051 
- Phần cứng mạch Led đơn giản, thi công lắp ráp nhanh hơn 
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- Bộ nhớ lên đến 16 Kbytes (chip 8051 chỉ có 8 Kbytes) 
- Lập trình dễ dàng, nhanh, chính xác, nạp chương trình trực tiếp vào Board không cần tháo lắp 

chip như dòng 8051. 
- Tương thích với phần mềm lập trình Led miễn phí MD LED FREE tại website: machdien.vn 

Danh sách linh kiện, chi phí cho mạch loại 16 cổng: 

STT Linh kiện Mô tả Số 
Lượng 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 STM8S105K4 Chip chứa firmware điều 
khiển Board Led (chỉ có bán 
tại www.machdien.vn) 

1 30,000 30,000 

2 Board mạch Board mạch chưa lắp linh 
kiện (bán tại 
www.machdien.vn) 

1 6,000 6,000 

3 D882 Transistor công suất 16 1,000 16,000 
4 Led 3 li Led 3 li (chọn lựa) 16 125   2,000 
5 7805 Ổn áp 5V 1 2,000 2,000 
6 Tụ 104p Tụ lọc nhiễu 4 250 1,000 
7 A1015 Transistor tín hiệu 2 500 1,000 
8 VR 10K Biến trở chỉnh tốc độ 1 1,000 1,000 
9 4K7 Điện trở 7 20 140 
10 330 Ohm Điện trở 16 20 320 
11 Tụ 100uF35V Tụ lọc nguồn 1 350 350 
12 Tụ 470uF35V Tụ lọc nguồn 1 350 350 
13 Pin Header 4 chân Kết nối nạp chương trình 1 150 150 
14 1N4007 Bảo vệ mạch khi mắc sai 

nguồn 
1 120 120 

Tổng cộng 60,430 
 

LƯU Ý: Chip STM8S105S4 chứa firmware điều khiển board led chỉ có bán tại www.machdien.vn đảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật. Chip sử dụng phương pháp điều biến độ rộng xung PWM (pulse width 
modulation), ngõ ra công suất tải được nhiều led hơn, tiêu tán năng lượng ít hơn, khả năng sử dụng 
nguồn nhỏ cho bảng lớn, không bị treo máy như chip họ 8051 . . . 

Hiện nay trên thị trường có hảng giả mạo, Chip không đảm bảo kỹ thuật, Board điều khiển bị nóng, tải 
được ít led và bị treo khi gặp nhiễu. 
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Hình 2: Board điều khiển led 16 cổng chưa lắp linh kiện (mặt trên) 

 

Hình 3: Board điều khiển led 16 cổng chưa lắp linh kiện (mặt dưới) 
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Hình 4: Board điều khiển led 16 cổng lắp linh kiện hoàn chỉnh (mặt trên) 

 

Hình 5: Board điều khiển led 16 cổng lắp linh kiện hoàn chỉnh (mặt dưới) 
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